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EMC LAØ GÌ ?
TAÏI SAO EMC LAÏI CAÀN THIEÁT CHO ÑEØN LED CHIEÁU SAÙNG?

- Khi một thiết bị điện tử hoạt động, chúng thường phát ra một lượng sóng điện từ. Khi lượng sóng điện từ 

này đủ lớn, sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh và sức khỏe của con người.

- Thông thường người tiêu dùng khi chọn mua một bóng đèn LED, sẽ chỉ quan tâm đến kiểu dáng, độ sáng, 

chất lượng sản phẩm mà ít chú ý đến khả năng tương thích điện từ của đèn LED.

- Vậy EMC chính là khả năng tương thích điện từ của các sản phẩm điện tử khi hoạt động. EMC viết tắt của 

tiếng Anh là Electro-magnetic Compatibility. Khi các thiết bị điện - điện tử được trang bị EMC sẽ giúp ngăn 

cản sóng điện từ phát ra từ chính thiết bị và có khả năng chống lại sóng điện từ từ các thiết bị khác.

- Các thiết bị y tế trong bệnh viện cần có độ chính xác cao, nếu không may xảy ra nhiễu trong hệ thống điện 

thì sẽ làm cho các thiết bị y tế hoạt động không chính xác gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Dưới đây là hình ảnh thể hiện mức độ nhiễu điện từ nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn EMC.

- Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và 

điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó bóng đèn LED cũng là đối tượng bắt buộc thực hiện 

theo quy chuẩn này.

- Đèn LED muốn hoạt động phải có Driver giúp chuyển đổi nguồn điện và ổn áp, do đó bộ nguồn Driver của 

đèn LED nhất thiết phải có EMC. Tuy nhiên do giá cả và lợi nhuận các nhà sản xuất thường cắt bỏ phần EMC 

trong đèn LED, điều này không những gây ra nhiễu cho thiết bị xung quanh mà còn giảm tuổi thọ của đèn 

LED, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Sản phẩm Đèn LED Duhal có tính năng tương thích điện từ EMC, không gây nhiễu cho các thiết bị 

điện tử khác, không ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác. 
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BÓNG LED   ĐỔI MÀU
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BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO   ĐỔI MÀU

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

BÓNG LED  ĐỔI MÀUR80

Công suất: 3W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 330lm

CRI: 85

KBBM0031

Þ

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 550lm

CRI: 85

KBBM0051

Þ

Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x109

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 740lm

CRI: 85

KBBM0071

Þ

Công suất: W9

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

65x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 0lm90

CRI: 85

KBBM0091

Þ

KBBM0101 Công suất: W10

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

80 113x

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

KBBM0121 Công suất: W12

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

80 113x

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

80x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2000lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBBM0201 Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 3000lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBBM0301 Công suất: 40W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

120x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 4000lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBBM0401

KBNL0101 Công suất: W10

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

80 113x

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

KBNL0121 Công suất: W 12

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

80 113x

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

Giá EMC ~ KENL0101 : 69.000đ Giá EMC ~ KENL0121 : 73.000đ



BÓNG LED 
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Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: 85

KBNL575Công suất: 3W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 360lm

CRI: 85

KBNL573

Þ

Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 740lm

CRI: 85

KBNL577

Þ

Công suất: W9

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

65x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 0lm90

CRI: 85

KBNL579

Þ

Giá  ~ KENL573 : 40.000đ EMC Giá  ~ KENL575 : 41.000đ EMC Giá  ~ KENL577 : 45.000đ EMC

Giá  ~ KENL579 : 56.000đ EMC

Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

70x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

KBNL815Công suất: 10W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

KBNL810

Giá  ~ KENL810 : 86.000đ EMC Giá  ~ KENL815 : 94.000đ EMC

Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

80x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

KBNL820

Giá  ~ KENL820 : 100.000đ EMC

Công suất: 40W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

120x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4200lm

 CRI: 85

KBNL840Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: 85

KBNL830

Giá  ~ KENL830 : 140.000đ EMC Giá  ~ KENL840 : 182.000đ EMC

Công suất: 50W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

140x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5700 lm

CRI: 85

KBNL850

Giá  ~ KENL850 : 300.000đ EMC

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 60W

Loại đui: E27/E40

Kích thước ØxH (mm) : 

140x290

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6900 lm

CRI: 85

KBNL860 Công suất: 80W

Loại đui: E27/E40

Kích thước ØxH (mm) : 

140x290

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 8900 lm

CRI: 85

KBNL880

Giá  ~ KENL860 : 335.000đ EMC Giá  ~ KENL880 : 436.000đ EMC



Công suất: 20W

Loại đui: E27

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

80x152

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

KLB0202 KLB0302 KLB0402Công suất: 30W

Loại đui: E27

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm):

100x188

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: 85

Công suất: 40W

Loại đui: E27

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

120x220

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4400lm

CRI: 85

Giá EMC ~ KEB0202 : 86.000đ Giá EMC ~ KEB0302 : 105.000đ Giá EMC ~ KEB0402 : 141.000đ

BÓNG LED

Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

135x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

IP: 54

KBHL518Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

114x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

IP: 54

KBHL515Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

IP: 54

KBHL512

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ
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Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

84x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: 85

IP: 54

KBHL509

Giá  ~ KEHL509 : 80.000đ EMC

Giá  ~ KEHL512 : 96.000đ EMC Giá  ~ KEHL515 : 114.000đ EMC Giá  ~ KEHL518 : 153.000đ EMC

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO IP54

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61X106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 330lm

KAM505

Þ

Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 1200lm

IP: 54

KAM518

Giá EMC ~ KEM518 : 153.000đ

BÓNG LED ĐUỔI MUỖI

Giá  ~ KEM505 : 55.000đ EMC



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.
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Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm2

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV824

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

156 1x2

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV812

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV818Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

15 x26 1

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV815

BÓNG LED  ĐỔI MÀU VÒNG

Công suất: 5W

Loại đui: Mr16

Kích thước ØxH (mm) : 

50x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 440lm

CRI: 80

KBB505

H

Þ

BÓNG LED VÒNG

Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 400lm2

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV0241

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1800lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV0181

D: Chụp đục       T: Chụp trong

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

15 x26 1

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1500lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV0151Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

156 1x2

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1200lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KBNV0121

D: Chụp đục       T: Chụp trong

Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9

                Đổi màu đuổi muỗi: xxx2, giá: Call



Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

300x1000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: 85

DTB1002Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

270x1000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: 85

DTB2001

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

196x1000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6 00K5

Quang thông: lm1300

CRI: 85

 SDTB801 Công suất: 25W

Kích thước ØxH (mm): 

196x1000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6 00K5

Quang thông: lm2200

CRI: 85

 SDTB802 Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

188x1000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6 00K5

Quang thông: lm950

CRI: 85

 SDTB210

H

Ø

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

302x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

DTT515 Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

380x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: lm1000

CRI: 85Ø

H

 SDTT109
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

/W: màu trắng, /B: màu đen, /X: xanh ngọc

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

300X800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1450lm

CRI: 85

DTT0151

DTB1001 Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

330x1000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: 85



SDHD803

Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 170lm   

 

Ánh sáng xanh dương

Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 1000lm   

Ánh sáng xanh lá

Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 510lm   

Ánh sáng xanh lá

Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 400lm

Ánh sáng đỏ

Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 200lm

Ánh sáng đỏ

DHA801R

DHA803R

DHA801G

DHA803G

DHA801B

DHA803B Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 350lm   

 

Ánh sáng xanh dương
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

BÓNG LED TUÝP PC

Công suất: 20W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KDH120KDH110 Công suất: 36W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

KDH136Công suất: 10W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

Tuổi thọ: 30000h   

CRI: 85

Giá EMC ~ KEH120 : 80.000đ Giá EMC ~ KEH110 : 56.000đ Giá EMC ~ KEH136 : 133.000đ 

Công suất: 23W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1500

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2300lm

Tuổi thọ: 30000h   

CRI: 85

KDH123

Giá EMC ~ KEH123 120.000đ: 

 BÓNG LED TUÝP MÀU T8

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

SDHD801 Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm) : 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

Tuổi thọ: 30000h

CRI: 85

ĐÈN LED TUÝP



Công suất: 3W2

Loại bóng: T8

Kích thước L  (mm): xWxH

1 0 34 4750 x x

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2500lm   

CRI: 85

KDHD330
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Công suất: 2x W10

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 061

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: 85

KDHD3102

ĐÈN LED BATTEN

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Giá EMC ~ KEHD330 : 169.000đ 

Giá EMC ~ KEHD3102 : 145.000đ 

Công suất: W10

Loại bóng: T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x34x47

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

KDHD310 Công suất: W20

Loại bóng: T8

Kích thước L  (mm): xWxH

1220 34 47x x

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm   

CRI: 85

KDHD320

Giá EMC ~ KEHD310 : 75.000đ Giá EMC ~ KEHD320 : 111.000đ

Công suất: 2x W20

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4400lm   

CRI: 85

KDHD3202

Giá EMC ~ KEHD3202 : 213.000đ

GiÔØ



Công suất: 2x18W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: 85

DTF218

Công suất: 1x18W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

DTF118Công suất: 2x9W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

DTF209Công suất: 1x9W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: 85

DTF109

 L

H

W

 L

H

W

 L

H

W

 L

H

W

ĐÈN BATTEN T8
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KBTN809 Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

635x40x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: 85

Thân,chụp: nhựa PC

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1245x40x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

Thân,chụp: nhựa PC

KBTN818

ĐÈN LED KIỂU BATTEN

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

620x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

KDFT209

L

W

H

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1220x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3800lm

CRI: 85

KDFT218

L

W

H
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

DTQ0301 Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm) : 

600x120x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: 85

DTQ0201 Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

300x120x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

900x120x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: 85

DTQ0401

Công suất: 60W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x120x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6000lm

CRI: 85

DTQ0601

ĐÈN LED 

ỐP TRẦN - VÁCH 180 ĐỘ

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm) : 

610x75x28

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: 85

DTQ0302 Công suất: 60W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1250x75x28

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6000lm

CRI: 85

DTQ0602

/O: Chụp mica trắng sữa   /P: Chụp mica vân cát

180º

ĐÈN LED ỐP TRẦN



ĐÈN LED ỐP TRẦN
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4200lm

CRI: 85

KDLD840Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2100lm

CRI: 85

KDLD820

W

L

H

W

L

H

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

KDLD810

W

L

H

KDLD8402 Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4200lm

CRI: 85

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

600x75x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2100lm

CRI: 85

KDLD8202Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

300x75x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: 85

KDLD8102

ĐÈN LED ỐP TRẦN CHIẾU SÂU

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 4200lm

HSCS: >0.7    

CRI: 85

KDLD0401Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7    

CRI: 85

KDLD 0102

W

L

H

W

L

H

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.7    

CRI: 85

KDLD 1010

W

L

H

ĐÈN LED ỐP TRẦN

ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐỔI MÀU

GiÔØ
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Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1250lm

CRI: 85

KDFB0121

Ø

Công suất: 1 W5

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

KDFB0151

Ø

Công suất: 1 W8

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

KDFB0181

Ø

Công suất: W24

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2600lm

CRI: 85

KDFB0241

Ø

O: Chụp trắng đục            P: Chụp vân kim cương

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐỔI MÀU

O: Chụp trắng đục              P: Chụp vân kim cương

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

V: Chụp hoa văn

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

KDFB812O

Ø

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

KDFB818OCông suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85

KDFB815O

Ø Ø

Giá EMC ~ KEFB812O : 148.000đ Giá EMC ~ KEFB818O 211: .000đ Giá EMC ~ KEFB815O 52: 1 .000đ 

Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

KDFB824O

Ø

Giá EMC ~ KEFB824O : 217.000đ 

ĐÈN ỐP TRẦN LED

GiÔØ



ĐÈN ỐP TRẦN LED

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

KDFB818P Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

KDFB812VCông suất: 24W

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

KDFB824P

Ø Ø Ø
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) 

:310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85

KDFB815PCông suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

KDFB812P

Ø Ø

Giá EMC ~ KEFB815P : 175.000đ Giá EMC ~ KEFB812P : 169.000đ 

Giá EMC ~ KEFB818P 256: .000đ Giá EMC ~ KEFB812V : 150.000đGiá EMC ~ KEFB824P 263: .000đ 

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85

KDFB815V Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

KDFB824VCông suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

KDFB818V

Ø Ø Ø

Giá EMC ~ KEFB815V 54: 1 .000đ Giá EMC ~ KEFB824V : 221.000đGiá EMC ~ KEFB818V : 216.000đ

GiÔØ



ĐÈN LED PANEL 

NỔI VIỀN TRÒN

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 24W

Kích thước xH (mm): Ø

300x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

KDGC0241Công suất: 18W

Kích thước xH (mm): Ø

217x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

KDGC0181

KDGB0241 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x300x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

215x215x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

KDGB0181

Giá EMC ~ KEGC0241 : 314.000đGiá EMC ~ KEGC0181 : 228.000đ

Giá EMC ~ KEGB0241 : 318.000đGiá EMC ~ KEGB0181 : 243.000đ
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ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

120x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: 85

DGC0071Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

90x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: 85

DGC0051 Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm) : 

140x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: 85

DGC0091

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

145x145x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: 85

DGB0091DGB0071 Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

102x102x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: 85

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

76x76x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: 85

DGB0051

/X: sơn xám /N: sơn nâu /D: sơn đen/T: sơn trắng

/X: sơn xám /N: sơn nâu /D: sơn đen/T: sơn trắng



ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐẾ NHÔM

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

175x175x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

KFB0181Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85

KFB0151 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

225x225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

KFB0241

Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call

             
xxx: mã sản phẩm

KFB0451 Công suất: 45W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4500Lm

CRI: 85

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

KFB0361

KFC0451 Công suất: 45W

Kích thước ØxH (mm): 

300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4500lm

CRI: 85

Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm): 

300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

KFC0361

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

175x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

KFC0181Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

120x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85

KFC0151 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

KFC0241

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Giá EMC ~ KEB0181 : 313.000đGiá EMC ~ KEB0151 : 239.000đ Giá EMC ~ KEB0241 : 368.000đ

Giá EMC ~ KEB0451 : 800.000đGiá EMC ~ KEB0361 : 661.000đ

Giá EMC ~ KEC0451 : 799.000đGiá EMC ~ KEC0361 : 613.000đ

Giá EMC ~ KEC0181 : 305.000đGiá EMC ~ KEC0151 : 221.000đ Giá EMC ~ KEC0241 : 360.000đ

17

GiÔØ



ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐẾ NHÔM

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

181x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 8 lm1 00

CRI: 85

KFC0182 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm): 

220x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 24 lm00

CRI: 85

KFC0242 Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm): 

303x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 36 lm00

CRI: 85

KFC0362

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

181x181x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 8 lm1 00

CRI: 85

KFB0182 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm): 

220x220x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 24 lm00

CRI: 85

KFB0242 Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

303x303x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 36 lm00

CRI: 85

KFB0362

18
* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Giá EMC ~ KEC0182 : 280.000đ Giá EMC ~ KEC0242 : 335.000đ Giá EMC ~ KEC0362 : 548.000đ

Giá EMC ~ KEB0182 : 293.000đ Giá EMC ~ KEB0242 : 359.000đ Giá EMC ~ KEB0362 : 635.000đ

GiÔØ



ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỐNG THẤM

19
* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

/W: Viền trắng      /N: Viền nâu

KSE0092 Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

270x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 940lm

CRI: 85

IP: 54

LSE19 Sử dụng bóng LED Duhal 

từ ≤9W 

Loại đui E27

Kích thước LxWxH (mm): 

270x150x100

IP: 54

KSE0091N Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

270x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 940lm

CRI: 85

IP: 54

KSE0091W Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

270x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 940lm

CRI: 85

IP: 54

ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỐNG THẤM ĐỔI MÀU

Công suất: 36W

Kích thước xH (mm): Ø

460x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: 85

KDFB0361

ĐÈN LED ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

TRANG TRÍ ĐỔI MÀU



ĐÈN LED PANEL 

ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

DGC0246 Công suất: 24W

Kích thước  ØxH (mm) : 

298x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 225mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm) : 

126x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 100mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 600lm

CRI: 85

DGC0066 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

167x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 125mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

DGC0126 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 175mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

DGC0186

DGC2249 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

298x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 225mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm) : 

126x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 100mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 600lm

CRI: 85

DGC2069 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

167x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 125mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

DGC2129 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x17.8

Kích thước lắp đặt:

55 ~ 175mm

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

3000K/4200K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: 85

DGC2189

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN SIÊU MỎNG ĐỔI MÀU

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.
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Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

135x21

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: 85

DGT0912Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x21

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: 85

DGT0712 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

150x21

KT lắp đặt (mm): Ø135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: 85

DGT1212

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x23

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

DGV0712 Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

150x150x23

KT lắp đặt (mm): 135x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1020lm

CRI: 85

DGV0912 Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

170x170x23

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1400lm

CRI: 85

DGV1212

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÀN VIỀN
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ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

130x130x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85

KDGB509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: 85

KDGB506

H

L

W

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

150x150x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

KDGB512

Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

300x300x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

KDGB524

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85

KDGC509Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

120x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: 85

KDGC506

Ø H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

170x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

KDGC512

KDGC518 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

225x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

KDGC515 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

KDGC524

KDGB518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

225x225x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

182x182x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

KDGB515

Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call

                Đổi màu đuổi muỗi: xxx2, giá: Call
xxx: mã sản phẩm

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

Ø H Ø H

Ø H Ø H Ø H

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Giá EMC ~ KEGB509 : 145.000đGiá EMC ~ KEGB506 : 131.000đ Giá EMC ~ KEGB512 : 169.000đ

Giá EMC ~ KEGB524 : 297.000đGiá EMC ~ KEGB518 : 227.000đGiá EMC ~ KEGB515 : 205.000đ

Giá EMC ~ KEGC509 : 140.000đGiá EMC ~ KEGC506 : 123.000đ Giá EMC ~ KEGC512 : 158.000đ

Giá EMC ~ KEGC518 : 221.000đGiá EMC ~ KEGC515 : 196.000đ Giá EMC ~ KEGC524 : 301.000đ

22
GiÔØ



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN TRANG TRÍ ĐỔI MÀU 

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

KFX005 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x45

KT lắp đặt (mm): Ø76

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 550lm

CRI: 85

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT lắp đặt (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 770lm

CRI: 85

KFX007 Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 990lm

CRI: 85

KFX009

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1320lm

CRI: 85

KFX012

/T : viền ngoài trắng viền trong vàng

/K : viền ngoài kem viền trong trắng

/V : viền ngoài vàng viền trong đồng

/W : viền trắng

/Y : viền vàng
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Giá EMC ~ KEX005 : 176.000đ Giá EMC ~ KEX007 : 193.000đ Giá EMC ~ KEX009 : 231.000đ

Giá EMC ~ KEX012 : 261.000đ

KFX0051 KFX0071 KFX0091

KFX0121

/T : viền ngoài trắng viền trong vàng

/K : viền ngoài kem viền trong trắng

/V : viền ngoài vàng viền trong đồng

/W : viền trắng

/Y : viền vàng

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x45

KT lắp đặt (mm): Ø76

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: 85

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT lắp đặt (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 770lm

CRI: 85

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 990lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1320lm

CRI: 85

Giá EMC ~ KEX0051 : 154.000đ Giá EMC ~ KEX0071 : 167.000đ Giá EMC ~ KEX0091 : 206.000đ

Giá EMC ~ KEX0121 : 232.000đ

ĐÈN LED DOWNLIGHT  

ÂM TRẦN TRANG TRÍ



ĐÈN LED DOWNLIGHT 

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

KFX105 KFX107 KFX109

KFX112

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐỔI MÀU VIỀN NHỰA XI NANO 

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x45

KT lắp đặt (mm): Ø76

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: 85

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT lắp đặt (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 770lm

CRI: 85

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 990lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1320lm

CRI: 85

Giá EMC ~ KEX105 : 176.000đ Giá EMC ~ KEX107 : 193.000đ Giá EMC ~ KEX109 : 231.000đ

Giá EMC ~ KEX112 : 261.000đ

/T : viền ngoài trắng viền trong vàng

/K : viền ngoài kem viền trong trắng

/V : viền ngoài vàng viền trong đồng

/W : viền trắng

/Y : viền vàng
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KFX1051 KFX1071 KFX1091

KFX1121

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x45

KT lắp đặt (mm): Ø76

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: 85

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT lắp đặt (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 770lm

CRI: 85

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 990lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1320lm

CRI: 85

Giá EMC ~ KEX1051 : 154.000đ Giá EMC ~ KEX1071 : 167.000đ Giá EMC ~ KEX1091 : 206.000đ

Giá EMC ~ KEX1121 : 232.000đ

/T : viền ngoài trắng viền trong vàng

/K : viền ngoài kem viền trong trắng

/V : viền ngoài vàng viền trong đồng

/W : viền trắng

/Y : viền vàng

ĐÈN LED DOWNLIGHT 

VIỀN NHỰA XI NANO



Công suất: 7W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

118x28

KT lắp đặt (mm): 105Ø

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

Tuổi thọ: 30000h   

CRI: 85

KDPT 062Công suất: 6W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

106x30

KT lắp đặt (mm): 90Ø

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

Tuổi thọ: 30000h   

CRI: 85

KDPT 462

ĐÈN LED PANEL CAO CẤP

Công suất: 9W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

144x30

KT lắp đặt (mm): 130Ø

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

Tuổi thọ: 30000h   

CRI: 85 

KDPT 092

Công suất: 15W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

192x30

KT lắp đặt (mm): 175Ø

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

Tuổi thọ: 30000h   

CRI: 85

KDPT 152Công suất: 12W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

167x30

KT lắp đặt (mm): 155Ø

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

Tuổi thọ: 30000h   

CRI: 85

KDPT 122
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Công suất: W12

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

167x28

KT lắp đặt (mm): 155Ø

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1260lm

CRI: 85

KDMT0121Công suất: W9

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

144x28

KT lắp đặt (mm): 130Ø

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 940lm

CRI: 85

KDMT0091Công suất: W6

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

106x28

KT lắp đặt (mm): 90Ø

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 630lm

CRI: 85

KDMT0061

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU CAO CẤP

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Giá EMC ~ KEMT0061 : 94.000đ Giá EMC ~ KEMT0091 : 131.000đ Giá EMC ~ KEMT0121 : 162.000đ

GiÔØ



ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm) : 

120x22

KT lắp đặt (mm): 110Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

KDGT506

Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT lắp đặt (mm): 90Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 450lm

CRI: 85

KDGT504Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

91x22

KT lắp đặt (mm): 75Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 330lm

CRI: 85

KDGT503

H

Þ

KDGT515 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

192x22

KT lắp đặt (mm): 175Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

170x22

KT lắp đặt (mm): 155Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

KDGT512Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x22

KT lắp đặt (mm): 130Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85

KDGT509

H

Þ

H

Þ

H

Þ

H

Þ

H

Þ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

222x22

KT lắp đặt (mm): 205Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

KDGT518 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x22

KT lắp đặt (mm): 280Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: 85

KDGT524

H

Þ

H

Þ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT lắp đặt (mm): 90Ø

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 750lm

CRI: 85

KDGT546

H

Þ

Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call

                Đổi màu đuổi muỗi: xxx2, giá: Call
xxx: mã sản phẩm
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GiÔØ



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

KDGV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

225x225x18

KT lắp đặt (mm): 210x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: 85

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

190x190x18

KT lắp đặt (mm): 175x175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: 85

KDGV515Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

170x170x18

KT lắp đặt (mm): 155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: 85

KDGV512

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

150x150x18

KT lắp đặt (mm): 135x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: 85 

KDGV509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x18

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: 85

KDGV506Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

85x85x18

KT lắp đặt (mm): 70x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 330lm

CRI: 85

KDGV503

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

Tùy chọn: Đổi màu 6500K/3000K/4200K: xxx9, giá: Call

                Đổi màu đuổi muỗi: xxx2, giá: Call
xxx: mã sản phẩm

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

 VUÔNG VIỀN NHÔM

KDGV524 Công suất: W24

Kích thước LxWxH (mm) : 

297x297x18

KT lắp đặt (mm): 280x280

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

Giá EMC ~ KEGV503 : 87.000đ Giá EMC ~ KEGV506 : 114.000đ Giá EMC ~ KEGV509 : 141.000đ

Giá EMC ~ KEGV512 : 153.000đ Giá EMC ~ KEGV515 : 194.000đ Giá EMC ~ KEGV518 : 209.000đ

Giá EMC ~ KEGV524 : 309.000đ

27

GiÔØ



Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x36

KT lắp đặt (mm): Ø195

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: 85

KDGT0241

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

145x36

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85

Công suất: 8W

Kích thước ØxH (mm): 

120x36

KT lắp đặt (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: 85

KDGV0101 Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

145x145x25

KT lắp đặt (mm): 130x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: 85          

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm) : 

170x170x25

KT lắp đặt (mm): 155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: 85          

KDGV0151 Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

220x220x25

KT lắp đặt (mm): 205x205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85         

KDGV0201

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

170x36

KT lắp đặt (mm): Ø145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

KDGT0201

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x25

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 600lm

CRI: 85

KDGV0061

ĐÈN  ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤPLED PANEL

ĐÈN  LED ÂM TRẦN

TRÒN GÓC RỘNG

KDGT0151KDGT0081

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.
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LDV01 ÁNH SÁNG VÀNG

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

ÁNH SÁNG ĐỎ

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDD01 ÁNH SÁNG TRẮNG

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDT01

ÁNH SÁNG XANH LÁ

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDL01ÁNH SÁNG TÍM

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDT02 ÁNH SÁNG XANH LAM

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDL02

LDM01 ĐỔI MÀU

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/ 0m10

ÁNH SÁNG HỒNG

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDH01

LED DÂY

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

LED DÂY CAO ÁP
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Chú ý: Cần gia cố các đầu nối bằng keo chuyên dụng 

khi sử dụng ngoài trời 

Led dây ánh sáng vàng

(2 dòng LED)

Chip: 2835-144A-12mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDV03

LDV02 Led dây ánh sáng vàng

(1 dòng LED)

Chip: 2835-120A-10mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Led dây ánh sáng trắng

(1 dòng LED)

Chip: 2835-120A-10mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDT03 Led dây ánh sáng trắng

(2 dòng LED)

Chip: 2835-144A-12mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

LDT04

LND10 Nguồn Led dây (1 dòng)

Điện áp đầu vào: 220VAC

Điện áp đầu ra: 220VDC

Công suất: 6W - 300W

Cấp bảo vệ: Ip65

Qui cách: 2x0.75mm dây 

đồng

LND102 Ghim nối tiếp

(1 dòng LED)

Chất liệu: nhựa chống 

cháy

LND101 Nút bích cuối dây

(1 dòng LED)

Chất liệu: nhựa chống 

cháy



LED DÂY

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

LED DÂY KIỂU NEON BẺ GÓC 2 CHIỀU

Công suất: 15W/m

Kích thước: 25m

Điện áp: 12VDC

Ánh sáng: RGB

IP: 65

NEFC015 BỘ NGUỒN 12V – 400W

- Input: 170-264VAC, 

50/60Hz

- Output: 12VDC – 33.3A

- Kích thước: 215x120x55 

(mm)

- Sử dụng cho 25m

(Nối song song: 5m)

- IP: 54

FNLD400BỘ ĐIỀU KHIỂN LED DÂY

- Input: 220VAC, 50/60Hz

- Điều khiển tối đa: 2048 

Pixels

- Phần mềm điều khiển: 

LEDEDIT2017.

- Kích thước: 127x132x45 

(mm).

- Sử dụng từ 20m-40m.

FNDK025

LED DÂY FULL MÀU VÀ PHỤ KIỆN

Led dây neon ánh sáng 

vàng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

NEV01 Led dây neon ánh sáng 

trắng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

NET01

NEL02 Led dây neon ánh sáng 

xanh lục

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Led dây neon ánh sáng 

xanh lam

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

NEL01 NEH01 Led dây neon ánh sáng 

hồng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Led dây neon ánh sáng 

vàng đồng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

NEV02

NED01 Led dây neon ánh sáng  

đỏ

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Led dây đổi màu

Chip: 5050-80D-8mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

NERGB01
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LND160 Nguồn Led dây neon

Điện áp đầu vào: 220VAC

Điện áp đầu ra: 220VDC

Công suất: 6W - 300W

Cấp bảo vệ: Ip65

Qui cách: 2x0.75mm dây 

đồng

LNGRB01 LND161 Nút bích cuối dây

Chất liệu: nhựa chống 

cháy

Nguồn Led dây đổi màu

Điện áp đầu vào: 220VAC

Điện áp đầu ra: 220VDC

Công suất: 6W - 300W

Cấp bảo vệ: Ip65

Qui cách: 2x0.75mm dây 

đồng



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Công suất: 120W

Kích thước ØxH (mm): 

400x310

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 12200lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

Công suất: 100W

Kích thước ØxH (mm): 

400x310

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 11000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

Công suất: 80W

Kích thước ØxH (mm): 

360x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 8200lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

Công suất: 250W

Kích thước ØxH (mm): 

455x385

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 27000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

SAPB513Công suất: 200W

Kích thước ØxH (mm): 

455x385

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 21000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

SAPB512Công suất: 150W

Kích thước ØxH (mm): 

455x365

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 17000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

SAPB511

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

360x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

360x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

SAPB505 SAPB506 Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

360x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

SAPB505/E27

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

360x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

SAPB506/E27

SAPB510SAPB509SAPB508
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 50W

Kích thước ØxH (mm): 

360x215

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

SAPB507

- Không phù hợp cho nhu cầu sử dụng cao của 

dự án với số lượng lớn, có nguồn điện nhiễu 

lớn hơn 50-60Hz.

-  220VSử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật (điện áp , 

sử dụng trong nhà, môi trường bình thường 

không hóa chất ...),

- Thời gian sử dụng trung bình tối đa 12 

giờ/ngày hay 4000 giờ/năm.

- Số lần bật tắt không quá 10 lần/ngày

Lưu ý:



ĐÈN PHA LED

KDJD0301 Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm) : 

239x185x53

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

IP: 65

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

197x140x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

IP: 65

KDJD0201Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

135x115x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

IP: 65

KDJD0101

Công suất: 50W

Kích thước LxWxH (mm) : 

286x240x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5500lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

IP: 65

KDJD0501

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.32

Công suất: 100W

Kích thước LxWxH (mm) : 

370x295x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 11000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

IP: 65

Công suất: 150W

Kích thước LxWxH (mm) : 

425x326x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 16000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

IP: 65

KDJD1501KDJD1001

Công suất: 200W

Kích thước LxWxH (mm): 

515x316x165

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 21000lm

HSCS: 0.55

CRI: 85

IP: 65

KDJD2001

GiÔØ



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

*  Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN CÔNG NGHIỆP 

CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x130x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

DTJ118Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x130x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: 85

DTJ109 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x150x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

DTJ209

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x150x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: 85

DTJ218

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x130x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

DLJ118Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x130x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: 85

DLJ109 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x150x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: 85

DLJ209

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x150x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: 85

DLJ218

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG
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Công suất: 2x18W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3900lm

CRI: 85

QDV218PCông suất: 1x18W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: 85

QDV118P

Công suất: 1x9W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 980lm

CRI: 85

QDV109P QDV209P Công suất: 2x9W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: 85

Công suất: 2x18W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3900lm

CRI: 85

QDV218S

Công suất: 1x18W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: 85

QDV118SCông suất: 2x9W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: 85

QDV209SCông suất: 1x9W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 980lm

CRI: 85

QDV109S

ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Ổ CẮM SỬ DỤNG 1 TAY

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 20cm

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 1m

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 2m

ZCD122

ZCD210

ZCD220

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 20cm

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 1m

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 2m

ZCD132

ZCD310

ZCD320

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 20cm

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 1m

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 2m

ZCD142

ZCD410

ZCD420

TÊN SẢN PHẨMMÃ SP ĐƠN GIÁ LINH KIỆN (VNĐ)HÌNH ẢNH
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Sản xuất chip LED

Chuyền lắp ráp bóng LED tuýp

Xí nghiệp lắp ráp

Xí nghiệp lắp ráp đèn LED Chuyền đùn nhựa

Xí nghiệp cơ khí

Dây chuyền lắp ráp bóng LED tự động

Xí nghiệp ép nhựa

Sản xuất PCB

Chuyền bo mạch



B

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC






